CHƯƠNG 1: TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ
Bài 1: LỊCH SỬ LÀ GÌ (2 tiết)
1. Lịch sử và môn lịch sử?
- Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ.
- Môn lịch sử là môn học tìm hiểu về lịch sử loài người và những hoạt động chính của con người trong quá khứ.
2. Vì sao phải học lịch sử?
- Để biết cội nguồn của Tổ tiên, đất nước.

- Để biết và hiểu quá trình lao động, sáng tạo, đấu tranh của ông cha.

- Giúp đúc kết những bài học kinh nghiêm về sự thành công và thất bại của quá khứ để phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống trong tương lai.
3. Khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu.
- Để biết và dựng lại lịch sử dựa vào các nguồn tư liệu:

+ Tư liệu truyền miệng: truyền thuyết, thần thoại…

+ Tư liệu chữ viết: gồm các bản chữ khắc trên xương, mai rùa…

+ Tư liệu hiện vật: là dấu tích vật chất như đồ gốm, công trình kiễn trúc..

- Tư liệu gốc: Là tư liệu liên quan trực tiếp và là tư liệu đáng tin cậy nhất.

Bài tập

1. Tại sao cần thiết phải học môn lịch sử?

2. Em biết những di tích lịch sử nào ở địa phương em đang sống? Hãy kể 1 sự kiện lịch sử liên quan đến một trong những di tích đó?

* Chú ý học sinh ghi bài và làm bài tập vào tập của môn Lịch sử và Địa Lý. GV sẽ kiểm tra vào buổi học sau.

Bài 2. THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ. (2 tiết)
I. Âm lịch, dương lịch.

- Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

- Dương Lịch là cách tính thời gian theo chu kì Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

II. Cách tính thời gian.

- Dương lịch (còn gọi là công lịch) là lịch chung của Thế Giới.

- Công lịch lấy năm tương truyền chúa Giê – su ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên.

- 1 năm có 12 tháng và 365 ngày (hoặc năm nhuận có 366 ngày)

- 1 thập kỉ = 10 năm.

- 1 thế kỉ = 100 năm

- 1 thiên niên kỉ = 1000 năm.

Bài tập

1. Quan sát hình 2.4 SHS, hãy xách định từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ?

2. Hãy cho biết những ngày lễ quan trọng của nước Việt Nam: Giỗ tổ Hùng Vương, tết Nguyên đán, ngày Quốc Khánh, ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước được tính theo loại lịch nào?

* Chú ý học sinh ghi bài và làm bài tập vào tập của môn Lịch sử và Địa Lý. GV sẽ kiểm tra vào buổi học sau.

CHƯƠNG II. THỜI KÌ NGUYÊN THỦY.
Bài 3: NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI (2 tiết)
I. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người.

	
	Vượn người
	Người tối cổ
	Người tinh khôn

	Thời gian xuất hiện
	Khoảng 5-6 triệu năm
	Khoảng 4 triệu năm
	150.000 năm

	Địa điểm tìm thấy hoá thạch sớm nhất
	Đông châu Phi
	Đông Nam Á
	Khắp các châu lục

	Đặc điểm vận động
	Đã bắt đẩu đi trên mặt đất nhưng vẫn chưa từ bỏ hẳn đời sống leo trèo.
	Đã đi thẳng bằng hai chân, từ bỏ đời sống leo trèo, đôi tay khéo léo
	Cơ thể hoàn thiện về cơ bản giống chúng ta ngày nay

	Công cụ lao động
	
	Ghè đẽo đá làm công cụ lao động
	Chế tạo công cụ lao động tinh xảo

	Đặc điểm não
	Thể tích não rất nhỏ
	Thể tích não 850 – 1100 cm3
	1450 cm3


II. Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á.

- Dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á: Tri-nin, Li-ang Bua (In-đô-nê-xi-a), Pon-doong (Mi-an-ma), Tham-lót (Thái Lan), Ta-bon (Phi-líp-pin), Ni-a (Ma-lai-xi-a).

- Việt Nam: Núi Đọ và Quan Yên (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đổng Nai), An Khê (Gia Lai); hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).

Bài tập: 

1. Lập bảng thống kê các di tích của người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: Tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ.

* Chú ý học sinh ghi bài và làm bài tập vào tập của môn Lịch sử và Địa Lý. GV sẽ kiểm tra vào buổi học sau.

Bài 4. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY (3 tiết)
I. Các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.

- Là xã hội đầu tiên của loài người. Ở đó con người cùng làm chung, ở chung, của cải chung, hưởng thụ bằng nhau và giúp đỡ lẫn nhau

- Gồm 3 giai đoạn:

+ Bầy người nguyên thủy.

+ Thị Tộc

+ Bộ lạc.
II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy.

1. Lao động và công cụ lao động.

- Lao động là động lực của tiến hóa, tiến bộ.

- Người tối cổ

+ Sử dụng mẫu đá vừa cầm tay

+ Đá ghè đẽo thô sơ

+ Tìm ra lửa và sử dụng lửa

- Người Tinh khôn

+ rìu đá mài, cung  tên, lao

- Việt Nam: công cụ đá tìm thấy ở Núi Đọ, An Khê.

2. Từ hái lượm, săn bắt đến trồng trọt và chăn nuôi 

- Hái lượm -> trồng trọt

- Săn bắt -> Chăn nuôi

-> Từ sống lệ thuộc vào tự nhiên (không ổn định) đến sống định cư lâu dài một số nơi.

- Ở Việt Nam dấu tích ở văn hóa Hòa Bình và Bàu Tró, Quỳnh Văn
III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy.
- Có tục chộn người chết kèm công cụ lao động.

- Biết làm đẹp: đeo trang sức, vẽ hóa trang…

- Có khiếu thẩm mĩ: bức tranh vẽ trên đá..

 Bài tập.

1. Theo em lao động có vai trò như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay. 
2. Hoàn thành bảng sau: 

	Nội dung
	Người tối cổ
	Người tinh khôn

	Đặc điểm cơ thể


	
	

	Công cụ và phương tiện lao động
	
	

	Tổ chức xã hội 
	
	


* Chú ý học sinh ghi bài và làm bài tập vào tập của môn Lịch sử và Địa Lý. GV sẽ kiểm tra vào buổi học sau.

Bài 5. SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP. (2 tiết)
I. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại.

- Thiên niên Kỉ IV TCN, phát hiện đồng đỏ.

- Phát hiện sớm ở Tây Á, Bắc Phi, Châu Âu 

- Đầu thiên niên kỉ II TCN, luyện đồng thau và sắt

- Ý nghĩa:  Góp phần nâng cao năng xuất.
II. Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thuỷ.

- Nguyên nhân: Nhờ công cụ lao động bằng kim loại ra đời -> năng xuất tăng -> sản phẩm dư thưa ->xã hội nguyên thủy chuyển biến.

- Sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy.
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- Sự phân hóa và tan rã của xã hội nguyên thủy ở các nơi trên thế giới không giống nhau, diễn ra không đồng đều ở những khu vực cư dân phương Đông và cư dân phương Tây.
III. Việt Nam cuối thời kỳ nguyên thuỷ
- Thời gian cách đây 4.000 năm.

- Các nền văn hóa: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun.

- Dấu tích là công cụ lao động bằng đồng.

- Di cư, mở rộng địa bàn sinh sống về ven các dòng sông lớn: sông Hồng, sông Mã, sông Đồng Nai -> xuất hiện làng xóm.

Bài tập

1. Hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời nguyên thủy. Theo em, phát minh quan trọng nào đã tạo nên sự chuyển biến này?

2. Em hãy kể tên một số vật dụng bằng kim loại mà ngày nay con người vẫn thừa hưởng từ các phát minh của người nguyên thuỷ
* Chú ý học sinh ghi bài và làm bài tập vào tập của môn Lịch sử và Địa Lý. GV sẽ kiểm tra vào buổi học sau.

